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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 

NĂM 2024 

 
           Cao Đẳng CĐ Liên Thông 

  

1. Ngành đăng ký xét tuyển  :  

• Nguyện vọng 1 - Ngành : .…………………………………………………………..……..……… 

• Nguyện vọng 2 - Ngành : ….……………………………………………………………………… 

         Đăng ký học lớp ban ngày:         Đăng kí học lớp ban đêm: 

2. Họ và tên  thí sinh (chữ in hoa):..……….…………………………………… Dân tộc:. ………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… Giới tính:….………. Nơi sinh:.……………… 

4. Số CCCD:..………………………  ngày cấp:……………Nơi cấp: ……………………………… 

5. Hộ khẩu thường trú:….……………………………………………….…….… ……….. ………… 

6. Hộ khẩu tạm trú:………………… ………………………………………………………………… 

7. Tên chủ hộ: ...………………………………………………… Ngày sinh: ………………………. 

8. Số thẻ BHYT( Số thẻ của thí sinh): .………………………………..……………………………… 

9. Điện thoại: ……………………………………  Email:…………………………………………… 

10. Đã tốt nghiệp Trường THPT: .…….………………………………………….. Năm TN:….…..… 

11. Họ và tên cha:.……………………….............Nghề nghiệp:……………... SĐT:………………… 

12. Họ và tên mẹ:.…….…………………………..Nghề nghiệp:……...………SĐT:………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

 

 

HỐ SƠ XÉT TUYỂN BAO GỒM : 

1. Phiếu đăng ký (theo mẫu); 

2. Bản sao bằng THPT hoặc chứng nhận tạm thời (2 bản); 

3. Bản sao học bạ (2 bản); 

4. Bản sao giấy khai sinh (2 bản); 

5. Bản sao CCCD (2 bản); 

6. Giấy khám sức khỏe (01 bản) 

7.  Tất cả hồ sơ yêu cầu photo công chứng, không nộp 

hồ sơ gốc, không hoàn lại hồ sơ. 

TPHCM, ngày …… tháng …… năm 2024 

Thí Sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

http://www.tuyensinh.hvct.edu.vn/
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HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ 

1. Đăng ký ngành xét tuyển: Thí sinh đăng ký 2 ngành theo NV1 và NV2. Nếu ngành ở NV1 

đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ tự chuyển sang ngành đăng ký xét tuyển ở NV2. 

2. Họ tên thí sinh: Ghi đầy đủ họ tên bằng chữ in hoa có dấu và thuộc dân tộc nào. 

3. Ngày tháng năm sinh: Thí sinh ghi rõ ngày tháng năm sinh và giới tính theo CCCD. Nơi sinh 

ghi theo giấy khai sinh. 

4. Số CCCD: Ghi rõ số căn cước công dân, ngày cấp và nơi cấp  là Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

5. Hộ khẩu thường trú: Ghi theo CCCD 

6. Hộ khẩu tạm trú: Ghi theo đăng ký tạm trú (nếu có) 

7. Tên chủ hộ: Là người đứng tên chủ hộ khẩu mà thí sinh đăng ký thường trú. 

8. Số thẻ BHYT: Ghi rõ số thẻ Bảo hiểm y tế của thi sinh đã mua trước đó (ghi cả phần chữ và 

phần số). 

9. Số điện thoại và mail: Ghi đúng số điện thoại của cá nhân hoặc người thân đang sử dụng để 

nhận thông tin của Nhà trường. 

10. Trường THPT: Ghi rõ Trường THPT đã học và tốt nghiệp năm lớp 12 ; Năm TN: là năm 

được ghi trên bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

11. Họ tên cha, mẹ: Ghi rõ họ tên theo CCCD, nếu mồ côi phải ghi rõ (Mồ côi), nghề nghiệp ghi 

theo hiện tại. 

CÁC NGÀNH NGHỀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO 

ST

T 
NGÀNH HOC 

Mã 

ngành 
STT NGÀNH HOC 

Mã 

ngành 

1 Công nghệ ô tô 6510216 16 Điện dân dụng 6520226 

2 Hàn  (Công nghệ hàn) 6520123 17 Quản trị máy tính 6480209 

3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 18 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6480102 

4 Cắt gọt kim loại 6520221 19 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) 6480202 

5 Kỹ thuật xây dựng 6580201 20 Thiết kế đồ họa 6210402 

6 
Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí (điện lạnh) 
6520205 21 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417 

7 Điện công nghiệp 6520227 22 Tài chính tín dụng 6340203 

8 Dược 6720201 23 Bán hàng trong siêu thị 6340120 

9 
Kỹ thuật thoát nước và xử lý 

nước thải 
6520311 24 Kế toán doanh nghiệp 6340302 

10 Hướng dẫn du lịch 6810103 25 Kỹ thuật dược 6720202 

11 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207 26 Chăm sóc sắc đẹp 6810404 

12 May thời trang 6540205 27 Bảo hộ lao động 6850203 

13 
Xử lý nước thải công nghiệp 

(công nghệ nước) 
6520309 28 Quản trị nhà hàng 6810206 

14 Điện tử công nghiệp 6520225 29 Thiết kế thời trang 6540206 

15 Cơ điện từ 6520263 30 Logistics 6340113 
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